PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG HỒ SƠ VAY VỐN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

Những tiêu chí sau được đặt ra nhằm tạo điều kiện cho quá trình thẩm định dự án về trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) diễn ra thuận lợi. Đồng thời, việc tuân thủ các tiêu chí này cũng đảm bảo các mục đích dự án sẽ tuân theo các quy định của pháp luật về môi trường và các mục tiêu kĩ thuật của dự án sẽ trở nên thực tế và khả thi.
1. Sàng lọc

Tại bước này, ngoài áp dụng các điều kiện chung và các tiêu chí về tài chính để sàng lọc dự án, QBVMTVN còn áp dụng những tiêu chí kĩ thuật để xác định dự án có đủ tiêu chuẩn để xem xét cho vay vốn hay không:  
a. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của khu công nghiệp (KCN) và của trạm XLNTTT phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, trạm XLNTTT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn trong “Khung quản lý môi trường và xã hội” (ESMF) và Kế hoạch quản lý môi trường của Ngân hàng Thế giới (NHTG) (Xem mục e ở dưới).

b. Đối với các trạm XLNTTT được mở rộng, thì nước xả thải của trạm XLNTTT đã xây dựng trước đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã được phê duyệt, hoặc trong hồ sơ vay vốn phải nêu rõ biện pháp nhằm đảm bảo nước thải của toàn bộ trạm XLNTTT đạt tiêu chuẩn chất lượng khi trạm mở rộng đi vào hoạt động. 

c. Đảm bảo trạm XLNTTT chỉ có một điểm xả thải trong KCN, trừ trường hợp các đơn vị thuê đất có chứng nhận xả thải trước đó. 

d. KCN phải cam kết vận hành trạm XLNTTT theo các quy định gần đây nhất và nước thải sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn nước thải theo quy định QCVN 40:2011/BTNMT.
e. KCN phải hoàn toàn tuân thủ các mục tiêu về hiệu quả môi trường và xã hội dựa trên các tiêu chuẩn an toàn của Chính phủ Việt Nam và của NHTG.
2. Đánh giá kĩ thuật của hồ sơ vay vốn
Ngoài việc tuân theo quy trình thẩm định của QBVMTVN và các quy định của pháp luật hiện hành, QBVMTVN cũng sẽ đánh giá những vấn đề kỹ thuật sau:

a. KCN có mạng lưới cống thu gom hoặc sẽ thu gom nước thải của 100% doanh nghiệp thuê đất tại KCN, tính đến thời điểm trạm XLNTTT đi vào hoạt động;

b. Trách nhiệm của các bên liên quan trong suốt vòng đời của dự án XLNTTT phải được mô tả cụ thể trong hồ sơ dự án, bao gồm:



- Đơn vị thiết kế trạm XLNTTT;



- Đơn vị xây dựng, lắp đặt, chuyển giao công nghệ Trạm XLNTTT;



- Đơn vị vận hành trạm XLNTTT sau khi nhận chuyển giao;



- Đơn vị chịu trách nhiệm bảo dưỡng và bảo trì trạm XLNTTT.
c. Hồ sơ thiết kế trạm XLNTTT phải đảm bảo chất lượng, sao cho nước thải sau xử lý đạt tất cả các tiêu chí được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT. Đơn vị vay vốn phải cho thấy rõ rằng trạm XLNTTT sẽ được xây dựng, vận hành và bảo dưỡng với chi phí hợp lý và bền vững.
Tiêu chuẩn thiết kế khuyến khích áp dụng: TCVN 7957:2008. Đặc biệt, thiết kế của trạm XLNTTT phải bao gồm: 
· Lưu lượng thiết kế và tải trọng chất bẩn trong nước phải phải được lựa chọn, dựa trên tài liệu khảo sát thực tế  từ những xí nghiệp trong KCN đã được thuê và/hoặc dựa trên những dự báo phù hợp, được QBVMTVN và NHTG chấp thuận, khi KCN chưa được lấp đầy.
· Hồ sơ thiết kế hệ thống cống thu gom nước thải phải bao gồm các giếng thăm cho phép kiểm tra và điểm lấy mẫu nước thải đầu ra (lưu lượng và nồng độ chất bẩn) từ mỗi đơn vị thuê đất. 

· Khuyến cáo về điều kiện xả thải đối với các doanh nghiệp thuê đất KCN: Giới hạn về tải lượng các chất độc hại chảy tới trạm XLNTTT phải được xác định và được đưa vào hợp đồng giữa KCN và các doanh nghiệp thuê đất. Giá trị giới hạn các chất độc hại phụ thuộc vào loại hình sản xuất và quy mô của từng doanh nghiệp.

· Trạm XLNTTT phải có công trình điều hòa phù hợp, đảm bảo cân bằng lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trước khi xử lý, với dung tích chứa tối thiểu tương đương 8 - 12 giờ lưu nước ứng với lưu lượng thiết kế ngày lớn nhất;
· Có mô tả rõ ràng về cách thức xử lý và thải bỏ bùn một cách an toàn.

· Có phương án phát điện dự phòng. 

d. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm chi tiết về quy trình chuyển giao công nghệ, nghiệm thu và chạy thử. 

e. Đơn vị vay vốn phải đưa ra các bằng chứng chứng nhận đủ khả năng kĩ thuật để vận hành trạm XLNTTT.

f. Phải lắp đặt trạm quan trắc tự động (AMS) ở đầu ra của trạm XLNTTT phù hợp với Thông tư 08:2009/BTNMT và Thông tư 48:2011/BTNMT về quản lý và bảo vệ môi trường tại các KCN.

Chú ý:

- Các KCN phải cam kết rằng trong trường hợp trạm XLNTTT không đáp ứng được các tiêu chí trên và QBVMTVN thấy các đề án kỹ thuật không hợp lý, chủ đầu tư sẽ phải chỉnh sửa lại hồ sơ thiết kế và nộp lại theo đúng yêu cầu.

- Trước khi QBVMTVN ký hợp đồng cho vay với chủ đầu tư, chủ đầu tư phải tiến hành mời thầu và lựa chọn nhà thầu. Tiêu chí và điều kiện của hồ sơ thầu phải  bao gồm các mục c, d, e, và f như ở trên.
3. Đánh gia kỹ thuật của khối lượng thực tế cho bước giải ngân
3.1 Trong quá trình xây dựng trạm XLNTTT: Nhìn chung, phải tuân theo tất cả các quy định của pháp luật liên quan đến Hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng khối lượng công việc thực tế phải đúng với hồ sơ mời thầu và đạt các yêu cầu về môi trường do Chính phủ và NHTG đề ra. 
3.2 Trong quá trình khai thác, vận hành trạm XLNTTT, những tiêu chí sau phải cần phải được xem xét

a. Chủ đầu tư phải giám sát dòng chảy đầu vào và đầu ra của nước thải một cách đầy đủ.

b. Chủ đầu tư phải có chương trình giám sát và kiểm soát các chất thải nguy hại; 

c. Trạm XLNTTT phải được vận hành và bảo dưỡng đúng. Chương trình bảo dưỡng phòng ngừa phải được áp dụng.

d. Việc ghi chép và lưu trữ dữ liệu của trạm XLNTTT phải được thực hiện đầy đủ.

e. Chủ đầu tư phải có Báo cáo giám sát môi trường của cả KCN và của từng đơn vị thuê đất. 

f. Phải có chương trình tập huấn về an toàn lao động, vận hành và bảo dưỡng, vệ sinh môi trường, ... Có bằng chứng về các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

g. Chủ đầu tư phải theo dõi đầy đủ và chặt chẽ việc xử lý và thải bỏ bùn theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, bao gồm (i) đăng ký chủ nguồn thải đối với các chất thải nguy hại (nếu có); và (ii) kiểm soát chặt chẽ hành trình thải bỏ bùn.

4. Thu nợ và kiểm tra việc sử dụng vốn vay của đơn vị
a. Chủ đầu tư phải cam kết có giấy phép xả thải (sau khi trạm đã đi vào vận hành ổn định);

b. Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện đúng các cam kết về môi trường và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường (bao gồm các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, khung quản lý môi trường, và các yêu cầu an toàn của NHTG)./.
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